
Phụ lục 1 
DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG LĨNH VỰC THƢ VIỆN CẤP TỈNH 

THUỘC THẨM PHẠM VI, CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH 

 (Kèm theo Quyết định số            /QĐ-UBND ngày         tháng 12 năm 2023  

của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang) 

 

PHẦN I. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG CẤP TỈNH  

 

 

STT 

Mã số TTHC  Lĩnh vực/Tên TTHC Loại 

hình 

giải 

quyết  

Thời hạn 

giải quyết 

theo quy 

định 

Thời hạn 

giải quyết 

của các cơ 

quan,  

(sau cắt 

giảm) 

Phí, 

 lệ 

phí 

Thực hiện qua dịch 

vụ bƣu chính công 

ích 

Tiếp nhận 

hồ sơ 

Trả 

 kết quả 

1 

1.001723.000.00

.00.H02 

Thủ tục thông báo thành lập đối với thư viện 

chuyên ngành ở cấp tỉnh, thư viện đại học là thư 

viện ngoài công lập và thư viện của tổ chức, cá 

nhân nước ngoài có phục vụ người Việt Nam  

 

MC 
15 ngày làm 

việc 

15 ngày làm 

việc 

 

 

Khô

ng 

 

x 

 

x 

2 

1.008896.000.00

.00.H02 

Thủ tục thông báo sáp nhập, hợp nhất, chia, tách 

thư viện đối với thư viện chuyên ngành ở cấp tỉnh, 

thư viện đại học là thư viện ngoài công lập, thư 

viện của tổ chức, cá nhân nước ngoài có phục vụ 

người Việt Nam  

 

MC 
15 ngày làm 

việc 

15 ngày làm 

việc 

Khô

ng 

 

 

x 

 

 

x 

Ghi chú:  MCLT: Thực hiện theo cơ chế một cửa liên thông;  MC: Thực hiện theo cơ chế một cửa 

  



PHẦN II. NỘI DUNG CHI TIẾT CỦA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 

(Được quy định tại Quyết định số 4005/QĐ-BVHTTDL ngày 22/12/2023 của Bộ 

trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) 

 

1. Thủ tục thông báo thành lập thƣ viện chuyên ngành ở cấp tỉnh, thƣ 

viện đại học là thƣ viện ngoài công lập và thƣ viện của tổ chức, cá nhân 

nƣớc ngoài có phục vụ ngƣời Việt Nam  

* Trình tự thực hiện:  
- Trước 30 ngày tính đến ngày thư viện thực hiện mở cửa hoạt động, cơ 

quan, tổ chức, cá nhân thành lập thư viện gửi thông báo đến Bộ phận Một cửa, 

Sở VHTTDL tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Bắc Giang. 

Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ thông báo hợp lệ, Sở 

VHTTDL phải trả lời bằng văn bản; trường hợp không đồng ý phải nêu rõ lý do. 

Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày tiếp nhận thông báo, nếu hồ sơ thông báo 

không đủ tài liệu theo quy định, Sở VHTTDL có trách nhiệm gửi văn bản yêu 

cầu cơ quan, tổ chức, cá nhân bổ sung hoặc điều chỉnh hồ sơ.  

* Cách thức thực hiện: Gửi trực tiếp, trực tuyến hoặc qua đường bưu điện 

đến Bộ phận Một cửa, Sở VHTTDL tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công 

tỉnh Bắc Giang 

* Thành phần, số lượng hồ sơ:  
- Thành phần hồ sơ:  

+ Đối với thư viện chuyên ngành ở cấp tỉnh, thư viện đại học là thư viện 

ngoài công lập:  

Bản sao quyết định của cơ quan có thẩm quyền hoặc Thông báo thành lập 

thư viện (dành cho thư viện của cơ quan, tổ chức, đơn vị, cơ sở giáo dục) (theo 

Mẫu số 03 quy định tại Phụ lục VIII ban hành kèm theo Thông tư số 

13/2023/TT-BVHTTDL ngày 30 tháng 10 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, 

Thể thao và Du lịch sửa đổi, bổ sung quy định liên quan đến giấy tờ công dân 

tại một số Thông tư do Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch ban hành).  

+ Đối với thư viện của tổ chức, cá nhân nước ngoài có phục vụ người Việt Nam:  

(1) Bản sao quyết định của cơ quan có thẩm quyền hoặc Thông báo thành 

lập thư viện (dành cho thư viện của tổ chức, cá nhân nước ngoài có phục vụ 

người Việt Nam) (theo Mẫu số 02 quy định tại Phụ lục VIII ban hành kèm theo 

Thông tư số 13/2023/TT-BVHTTDL ngày 30 tháng 10 năm 2023 của Bộ trưởng 

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sửa đổi, bổ sung quy định liên quan đến giấy 

tờ công dân tại một số Thông tư do Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch 

ban hành).  

(2) Tài liệu chứng minh đủ điều kiện thành lập quy định tại khoản 1 Điều 

18 Luật Thư viện số 46/2019/QH14, Điều 21 Nghị định số 93/2020/NĐ-CP 

ngày 18 tháng 8 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật 

Thư viện.  

- Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).  

* Thời hạn giải quyết: 15 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.  

* Đối tượng thực hiện TTHC: Cơ quan, tổ chức, cá nhân. 

Cơ quan thực hiện TTHC: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.  



* Kết quả thực hiện TTHC: Văn bản trả lời.  

* Phí, lệ phí: Không quy định.  

* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:  
- Đối với thư viện đối với thư viện chuyên ngành ở cấp tỉnh, thư viện đại 

học là thư viện ngoài công lập:  

Thông báo thành lập thư viện (dành cho Thư viện của cơ quan, tổ chức, 

đơn vị, cơ sở giáo dục) (theo Mẫu số 03 quy định tại Phụ lục VIII ban hành kèm 

theo Thông tư số 13/2023/TT-BVHTTDL ngày 30 tháng 10 năm 2023 của Bộ 

trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sửa đổi, bổ sung quy định liên quan 

đến giấy tờ công dân tại một số Thông tư do Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và 

Du lịch ban hành).  

- Đối với thư viện của tổ chức, cá nhân nước ngoài có phụ vụ người Việt Nam:  

Thông báo thành lập thư viện (dành cho Thư viện của tổ chức, cá nhân 

nước ngoài có phục vụ người Việt Nam) (theo Mẫu số 02 quy định tại Phụ lục 

VIII ban hành kèm theo Thông tư số 13/2023/TT-BVHTTDL ngày 30 tháng 10 

năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sửa đổi, bổ sung quy 

định liên quan đến giấy tờ công dân tại một số Thông tư do Bộ trưởng Bộ Văn 

hoá, Thể thao và Du lịch ban hành).  

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không yêu cầu.  

* Căn cứ pháp lý của TTHC:  
- Luật Thư viện số 46/2019/QH14 ngày 21 tháng 11 năm 2019.  

- Nghị định số 93/2020/NĐ-CP ngày 18 tháng 8 năm 2020 của Chính phủ 

quy định chi tiết một số điều của Luật Thư viện.  

- Thông tư số 01/2020/TT-BVHTTDL ngày 22 tháng 5 năm 2020 của Bộ 

trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định các mẫu văn bản thông báo 

thành lập, sáp nhập, hợp nhất, chia, tách, giải thể, chấm dứt hoạt động thư viện.  

- Thông tư số 13/2023/TT-BVHTTDL ngày 30 tháng 10 năm 2023 của Bộ 

trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sửa đổi, bổ sung quy định liên quan 

đến giấy tờ công dân tại một số Thông tư do Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và 

Du lịch ban hành.  

- Quyết định số 1342/QĐ-UBND ngày 30/12/2022 của UBND tỉnh về việc 

ủy quyền, phân cấp thực hiện một số nhiệm vụ thuộc lĩnh vực văn hóa, thể thao 

và du lịch trên địa bàn tỉnh Bắc Giang  

* Phần chữ thường, in nghiêng là nội dung được sửa đổi, bổ sung. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Mẫu số 03 

CƠ QUAN CHỦ QUẢN (nếu 

có)……. 

------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

--------------- 

 …….., ngày…… tháng……. năm ……. 

THÔNG BÁO THÀNH LẬP THƢ VIỆN 

(Dành cho Thư viện của cơ quan, tổ chức, đơn vị, cơ sở giáo dục) 

Kính gửi: …………………………
2
……………………………… 

 

Ngày tháng năm….., …………
3
……… đã ban hành Quyết định 

số……………………… về việc thành lập thư 

viện………………………………/thành lập……
4
….... trong đó có thư 

viện…………
5
………... (có Quyết định kèm theo). 

Thông tin về thư viện được thành lập như sau: 

1. Thƣ viện 

Tên thư viện (ghi bằng chữ in hoa):…………………………… 

Tên tiếng nước ngoài (nếu có):…………………………………… 

Tên viết tắt (nếu có)……………………………………………… 

Địa chỉ: ………………………………………………………… 

Số điện thoại:……………….; Fax:………………………………… 

E-mail (nếu có):…………………… Website (nếu có):…………………. 

Tên cơ quan, tổ chức trực tiếp quản lý thư viện (nếu có)…………………… 

2. Đối tƣợng phục vụ ………………..……………..…………… 

3. Tài nguyên thông tin và tiện ích thƣ viện ban đầu của thƣ viện 

- Tổng số bản sách: ………………….…………………… 

Số đầu sách: 

- Tổng số đầu báo, tạp chí:………………………………………… 

- Tổng số đầu tài liệu số (nếu có)……………………………………… 

- Máy tính, cơ sở dữ liệu hoặc trang thiết bị khác:…………………………. 

(Có Danh mục tài nguyên thông tin, thiết bị thư viện kèm theo) 

4. Diện tích thƣ viện …………………………m
2
 

Trong đó, diện tích dành cho bạn đọc:…………… m
2
 



5. Thông tin nhân sự của thƣ viện 

- Giám đốc/người trực tiếp phụ trách thư viện: 

+ Họ và tên: ……………………………………..………………………… 

+ Số định danh cá nhân/Chứng minh nhân dân:......................................... 

+ Ngày tháng năm sinh:............................................................................ 

+ Địa chỉ:................................................................................................. 

+ Số điện thoại: ………………….…… E-mail:……………………… 

- Tổng số người làm công tác thư viện: 

6. Ngày bắt đầu hoạt động: ngày….. tháng……năm…………………… 

Theo quy định của Luật Thư viện, …………..
1
……….. trân trọng thông 

báo./. 

 QUYỀN HẠN, CHỨC VỤ CỦA 

NGƢỜI KÝ 

(Ký, ghi rõ tên, đóng dấu) 

__________________________ 
1 
Tên cơ quan, tổ chức, đơn vị thành lập thư viện; cơ sở giáo dục quản lý 

thư viện 
2 
Ghi tên cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận thông báo theo quy định tại Điều 

23 Luật Thư viện. 
3 
Người/tổ chức có thẩm quyền ban hành Quyết định thành lập thư viện. 

4 
Đơn vị mà thư viện là một bộ phận trong đó (Áp dụng trong trường hợp 

thư viện không phải là đơn vị độc lập). 
5 
Tên thư viện. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Mẫu số 02 

 

……
1
…… 

------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

--------------- 

 ......., ngày ..... tháng...... năm ..... 

THÔNG BÁO THÀNH LẬP THƢ VIỆN 

(Dành cho Thư viện của tổ chức, cá nhân nước ngoài có phục vụ người 

Việt Nam) 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân …………………………
2
………………… 

...............
3
 ………….. thông báo thành lập thư viện với các nội dung sau: 

1. Tên thƣ viện: 

Tên viết bằng tiếng nước ngoài (viết chữ in hoa): ......................................... 

Tên viết bằng tiếng Việt (nếu có): ................................................................. 

Tên viết tắt (nếu có): .................................................................................... 

2. Địa chỉ trụ sở thƣ viện: ....................................................................... 

(ghi rõ: số nhà; thôn/làng/ấp/bản/buôn/bon/phum/sóc/tổ dân phố/khu 

phố/khối phố và tương đương; xã/phường/thị trấn; quận/huyện/thị xã/thành phố 

thuộc tỉnh/thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương; tỉnh/thành phố 

trực thuộc trung ương) 

Điện thoại (nếu có)...................................... Fax (nếu có): ................... 

E-mail (nếu có): ................................Website (nếu có): ........................ 

3. Mục tiêu, đối tƣợng phục vụ của thƣ viện: 

...................................................................................................................... 

...................................................................................................................... 

...................................................................................................................... 

4. Tài nguyên thông tin và tiện ích ban đầu của thƣ viện
4
: 

- Thể loại (tổng hợp/chuyên ngành).............................................................. 

(nếu là chuyên ngành ghi rõ chuyên ngành gì) …......................................... 

- Tổng số bản sách: …...................................................................... 

Số đầu sách: ................................................................................................. 

- Tổng số đầu báo, tạp chí: …............................................................ 

- Tổng số đầu tài liệu số (nếu có): …........................................................ 



- Máy tính, cơ sở dữ liệu hoặc trang thiết bị khác (nếu có): 

(Có Danh mục tài nguyên thông tin, thiết bị thư viện kèm theo. Đối với 

sách, báo, tài liệu nhập từ nước ngoài, kèm theo Giấy phép xuất, nhập khẩu văn 

hóa phẩm của cơ quản lý nhà nước về xuất bản) 

5. Diện tích thƣ viện: ……………………m
2
; 

Trong đó, diện tích dành cho bạn đọc: ……………………m
2
 

6. Danh mục hoạt động, dịch vụ thƣ viện sẽ thực hiện ở Việt Nam: 

...................................................................................................................... 

...................................................................................................................... 

...................................................................................................................... 

7. Kinh phí đầu tƣ ban đầu cho thƣ viện: 

Tổng số (bằng số; VNĐ): ............................................................................. 

(bằng chữ ......................................................................................) 

8. Chủ sở hữu thƣ viện (đánh dấu vào ô tương ứng): 

□ Cá nhân □ Nhóm cá nhân □ Tổ chức 

a) Đối với chủ sở hữu là cá nhân: 

Nếu chủ sở hữu là công dân Việt Nam : 

Họ tên chủ sở hữu (viết chữ in hoa):............................................................ 

Số định danh cá nhân/Chứng minh nhân dân:................................................ 

Ngày tháng năm sinh:................................................................................ 

Địa chỉ:..................................................................................................... 

Nếu chủ sở hữu là người nước ngoài: 

Họ tên chủ sở hữu (viết chữ in hoa): ......................................... ................. 

Giới tính: …........................................... 

Sinh ngày: …../…../…….. Quốc tịch: ....................................................... 

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân (đánh dấu vào ô tương ứng): 

□ Hộ chiếu 

□ Loại khác (ghi rõ):................................................................................. 

Số giấy tờ chứng thực cá nhân: ..................................................................... 

Ngày cấp: …../…../…….. Ngày hết hạn (nếu có):…../…../…….. 

Nơi cấp: .................................. Cơ quan cấp……………………… 

Địa chỉ thường trú ở nước ngoài: …………….………… 

(ghi rõ: số nhà, đường phố, quận, tỉnh/thành phố, bang, quốc gia) 



Địa chỉ nơi cư trú tại Việt Nam:…………….……………………… 

(ghi rõ: số nhà; thôn/làng/ấp/bản/buôn/bon/phum/sóc/tổ dân phố/khu 

phố/khối phố và tương đương; xã/phường/thị trấn; quận/huyện/thị xã/thành phố 

thuộc tỉnh/thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương; tỉnh/thành phố 

trực thuộc trung ương) 

Điện thoại (nếu có).................................. Fax (nếu có): ............................ 

E-mail (nếu có): ................................................................................. 

Thông tin về Giấy đăng ký tạm trú tại Việt Nam 

Số:… ……………………………............................................................... 

Ngày cấp: …../…../…….. Cơ quan cấp: ............................................... 

b) Đối với chủ sở hữu là nhóm cá nhân: Kê khai thông tin từng cá nhân 

trong nhóm theo quy định tại điểm a. Trường hợp từ 05 người trở lên có thể lập 

danh sách riêng gửi kèm theo. 

c) Đối với chủ sở hữu là tổ chức: 

- Tên tổ chức (viết chữ in hoa): ............................................................. 

- Số Quyết định thành lập/Mã số doanh nghiệp (nếu có): ......................... 

Ngày cấp: .../…../…….. Nơi cấp: ................................Cơ quan cấp............. 

- Địa chỉ trụ sở chính: ................................................................................. 

(ghi rõ: số nhà/đường phố/quận/thành phố/quốc gia(nếu có)) 

Điện thoại (nếu có)......................................... Fax (nếu có): ...................... 

Email (nếu có): ........................................ Website (nếu có): .................... 

Danh sách người đại diện theo ủy quyền (kê khai theo các thông tin quy 

định tại điểm a - nếu có) 

Thông tin về Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (chỉ kê khai nếu chủ sở hữu 

là nhà đầu tư nước ngoài đã đăng ký hoạt động tại Việt Nam): 

Mã số dự án:………………………………………..................................... 

Ngày cấp: …../…../…….. Cơ quan cấp: ...................................................... 

9. Thông tin về ngƣời đại diện theo pháp luật của thƣ viện: 

a) Trường hợp người đại diện theo pháp luật của thư viện không đồng 

thời là chủ sở hữu
5
: 

Nếu người đại diện là công dân Việt Nam: 

Họ và tên (ghi bằng chữ in hoa): .............................................................. 

Số định danh cá nhân/Chứng minh nhân dân:...................................... 

Ngày tháng năm sinh:............................................................................... 

Địa chỉ:......................................................................................................... 



Nếu người đại diện là người nước ngoài: 

Họ và tên (ghi bằng chữ in hoa): ..................... ........................................ 

Giới tính: ............................................................................................. 

Sinh ngày: …../…../…….. Quốc tịch: ............................................................ 

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: 

□ Hộ chiếu 

□ Loại khác (ghi rõ): .................................................................................... 

Số giấy tờ chứng thực cá nhân: .................................................................. 

Ngày cấp: …../…../……..Cơ quan cấp: .................................................... 

Ngày hết hạn (nếu có):…../…../…….. 

Địa chỉ thường trú ở nước ngoài: .................................................................. 

(ghi rõ địa chỉ: số nhà, đường phố, quận, tỉnh/thành phố, bang, quốc gia) 

Địa chỉ cư trú ở Việt Nam: ............................................................ 

(ghi rõ: số nhà; thôn/làng/ấp/bản/buôn/bon/phum/sóc/tổ dân phố/khu 

phố/khối phố và tương đương; xã/phường/thị trấn; quận/huyện/thị xã/thành phố 

thuộc tỉnh/thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương; tỉnh/thành phố 

trực thuộc trung ương) 

Điện thoại (nếu có).............................. Fax (nếu có): ................................. 

Email (nếu có): ................................... 

b) Trường hợp chủ sở hữu đồng thời là người đại diện theo pháp luật 

của thư viện: 

- Họ và tên: ................................................................................................. 

- Địa chỉ nơi cư trú tại Việt Nam: ............................................................. 

(ghi rõ: số nhà; thôn/làng/ấp/bản/buôn/bon/phum/sóc/tổ dân phố/khu 

phố/khối phố và tương đương; xã/phường/thị trấn; quận/huyện/thị xã/thành phố 

thuộc tỉnh/thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương; tỉnh/thành phố 

trực thuộc trung ương) 

10. Thông tin về ngƣời làm công tác thƣ viện: 

a) Tổng số: ………………… Số người Việt Nam (nếu có):……………… 

b) Thông tin của người làm công tác thư viện (trường hợp có nhiều hơn 02 

người, lập danh sách riêng gửi kèm): 

- Họ và tên:…………………………………… ........................................... 

- Số định danh cá nhân/Chứng minh nhân dân:.................................. 

- Ngày tháng năm sinh:………….............................................................. 

- Địa chỉ:................................................................................... 



- Trình độ văn hóa:………………………………………………… 

- Nghiệp vụ thư viện:……………………………………………… 

11. Ngày bắt đầu hoạt động: ngày….. tháng……năm.... 

…………
3
 cam kết: 

- Quản lý, vận hành thư viện theo đúng mục tiêu, đối tượng phục vụ; sử 

dụng trụ sở thư viện đúng mục đích và quy định của pháp luật Việt Nam. 

- Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác và trung 

thực của nội dung đã thông báo; 

- Trường hợp thay đổi một trong các thông tin sau: tên, địa chỉ, mục tiêu, 

đối tượng phục vụ của thư viện, chủ sở hữu, người đại diện theo pháp luật của 

thư viện, sẽ thông báo đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền. 

Hồ sơ đính kèm: 

a) Danh mục tài nguyên thông tin, tiện ích ban đầu của thư viện; 

b) Bản sao Giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu sách, báo, tài liệu (đối với 

sách, báo, tài liệu nhập từ nước ngoài); 

c) Giấy chứng nhận đăng ký tạm trú Việt Nam hoặc Giấy xác nhận là nhân 

viên của cơ quan, tổ chức nước ngoài được thành lập hợp pháp tại Việt Nam của 

người đại diện theo pháp luật của thư viện; Lý lịch tư pháp của người nước 

ngoài làm việc tại thư viện (nếu có). 

d) Tài liệu khác (nếu có). 

 ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC/CÁ NHÂN 

THÀNH LẬP THƢ VIỆN 

(ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu có)) 

__________________________ 
1 
Tên của tổ chức thành lập thư viện (chỉ áp dụng để ghi tên đối với trường 

hợp tổ chức thành lập thư viện). 
2 
Tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi thư viện đặt trụ sở chính. 

3 
Tổ chức, cá nhân nước ngoài thành lập thư viện. 

4 
Ghi số lượng tại thời điểm thông báo. 

5 
Ghi thông tin của tất cả người đại diện theo pháp luật trong trường hợp 

thư viện có nhiều hơn 01 người đại diện theo pháp luật. 

 

 

 

 

 



2. Thủ tục thông báo sáp nhập, hợp nhất, chia, tách đối với thƣ viện 

chuyên ngành ở cấp tỉnh, thƣ viện đại học là thƣ viện ngoài công lập; thƣ 

viện của tổ chức cá nhân nƣớc ngoài có phục vụ ngƣời Việt Nam 

* Trình tự thực hiện: 

- Trước 30 ngày tính đến ngày thư viện thực hiện sáp nhập, hợp nhất, chia, 

tách, cơ quan tổ chức, cá nhân thành lập thư viện gửi thông báo đến Bộ phận 

Một cửa, Sở VHTTDL tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Bắc Giang. 

- Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ thông báo hợp lệ, Sở 

VHTTDL phải trả lời bằng văn bản; trường hợp không đồng ý phải nêu rõ lý do. 

Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày tiếp nhận thông báo, nếu hồ sơ thông báo 

không đủ tài liệu theo quy định, Sở VHTTDL có trách nhiệm gửi văn bản yêu 

cầu cơ quan, tổ chức, cá nhân bổ sung hoặc điều chỉnh hồ sơ. 

* Cách thức thực hiện: 

Gửi trực tiếp, trực tuyến hoặc qua đường bưu điện đến Bộ phận Một cửa, 

Sở VHTTDL tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Bắc Giang. 

* Thành phần, số lượng hồ sơ: 

- Thành phần hồ sơ: 

+ Đối với thư viện chuyên ngành ở cấp tỉnh, thư viện đại học là thư viện 

ngoài công lập: 

Bản sao quyết định của cơ quan có thẩm quyền hoặc Thông báo sáp nhập/ 

hợp nhất/chia/tách thư viện (theo Mẫu số 04 quy định tại Phụ lục VIII ban hành 

kèm theo Thông tư số 13/2023/TT-BVHTTDL ngày 30 tháng 10 năm 2023 của 

Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sửa đổi, bổ sung quy định liên quan 

đến giấy tờ công dân tại một số Thông tư do Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và 

Du lịch ban hành). 

+ Đối với thư viện của tổ chức cá nhân nước ngoài có phục vụ người Việt Nam: 

(1) Bản sao quyết định của cơ quan có thẩm quyền hoặc Thông báo sáp 

nhập/ hợp nhất/chia/tách thư viện (theo Mẫu số 04 quy định tại Phụ lục VIII ban 

hành kèm theo Thông tư số 13/2023/TT-BVHTTDL ngày 30 tháng 10 năm 2023 

của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sửa đổi, bổ sung quy định liên 

quan đến giấy tờ công dân tại một số Thông tư do Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể 

thao và Du lịch ban hành). 

(2) Tài liệu chứng minh đủ điều kiện thành lập quy định tại khoản 1 Điều 18 

Luật Thư viện số 46/2019/QH14; Điều 21 Nghị định số 93/2020/NĐ-CP ngày 18 

tháng 8 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thư viện. 

- Số lượng hồ sơ: 01 (bộ). 

* Thời hạn giải quyết: 15 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 

* Đối tượng thực hiện TTHC: Cơ quan, tổ chức, cá nhân. 

* Cơ quan thực hiện TTHC: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/quyen-dan-su/thong-tu-13-2023-tt-bvhttdl-sua-doi-quy-dinh-lien-quan-den-giay-to-cong-dan-tai-mot-so-thong-tu-584642.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/quyen-dan-su/thong-tu-13-2023-tt-bvhttdl-sua-doi-quy-dinh-lien-quan-den-giay-to-cong-dan-tai-mot-so-thong-tu-584642.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/van-hoa-xa-hoi/nghi-dinh-93-2020-nd-cp-huong-dan-luat-thu-vien-450595.aspx


* Kết quả thực hiện TTHC: Văn bản trả lời. 

* Phí, lệ phí: Không quy định. 

* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 

Thông báo sáp nhập/hợp nhất/chia/tách thư viện (theo Mẫu số 04 quy định 

tại Phụ lục VIII ban hành kèm theo Thông tư số 13/2023/TT-BVHTTDL ngày 30 

tháng 10 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sửa đổi, bổ 

sung quy định liên quan đến giấy tờ công dân tại một số Thông tư do Bộ trưởng 

Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch ban hành). 

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không yêu cầu. 

* Căn cứ pháp lý của TTHC: 

- Luật Thư viện số 46/2019/QH14 ngày 21 tháng 11 năm 2019. 

- Nghị định số 93/2020/NĐ-CP ngày 18 tháng 8 năm 2020 của Chính phủ 

quy định chi tiết một số điều của Luật Thư viện. 

- Thông tư số 01/2020/TT-BVHTTDL ngày 22 tháng 5 năm 2020 của Bộ 

trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định các mẫu văn bản thông báo 

thành lập, sáp nhập, hợp nhất, chia, tách, giải thể, chấm dứt hoạt động thư viện. 

- Thông tư số 13/2023/TT-BVHTTDL ngày 30 tháng 10 năm 2023 của Bộ 

trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sửa đổi, bổ sung quy định liên quan 

đến giấy tờ công dân tại một số Thông tư do Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và 

Du lịch ban hành. 

- Quyết định số 1342/QĐ-UBND ngày 30/12/2022 của UBND tỉnh về việc 

ủy quyền, phân cấp thực hiện một số nhiệm vụ thuộc lĩnh vực văn hóa, thể thao 

và du lịch trên địa bàn tỉnh Bắc Giang. 

* Phần chữ thường, in nghiêng là nội dung được sửa đổi, bổ sung. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/quyen-dan-su/thong-tu-13-2023-tt-bvhttdl-sua-doi-quy-dinh-lien-quan-den-giay-to-cong-dan-tai-mot-so-thong-tu-584642.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/van-hoa-xa-hoi/nghi-dinh-93-2020-nd-cp-huong-dan-luat-thu-vien-450595.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/thong-tu-01-2020-tt-bvhttdl-mau-van-ban-thong-bao-thanh-lap-sap-nhap-thu-vien-452688.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/quyen-dan-su/thong-tu-13-2023-tt-bvhttdl-sua-doi-quy-dinh-lien-quan-den-giay-to-cong-dan-tai-mot-so-thong-tu-584642.aspx


Mẫu số 04 

CƠ QUAN CHỦ 

QUẢN (nếu có) 

.........
1
........ 

------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

--------------- 

 ………….., ngày…… tháng……. năm ……. 

THÔNG BÁO SÁP NHẬP/HỢP NHẤT/CHIA/TÁCH THƢ VIỆN 

Kính gửi: …………………………
2
……………………………… 

Triển khai văn bản số .......... ngày............... của ......... /thỏa thuận của các 

bên liên quan
3
, …………

1
……………. đã thực hiện sáp nhập/hợp 

nhất/chia/tách
4
 thư viện cụ thể như sau: 

1. Thông tin về thƣ viện trƣớc sáp nhập/hợp nhất/chia/tách  

a) Tên thư viện: . .................................................................... 

- Địa chỉ: ....................................................................................... 

- Thành lập theo Quyết định số........................../Văn bản thông báo 

số
3
................ của ….............................................................................................. 

(Trường hợp nhiều thư viện ghi đầy đủ thông tin của từng thư viện bị sáp 

nhập, hợp nhất, chia, tách) 

b) Phương án bảo toàn tài nguyên thông tin của thư viện
5
 và trao trả tài 

nguyên thông tin được tiếp nhận luân chuyển từ thư viện công lập (nếu có) (có 

phương án kèm theo). 

2. Thông tin về thƣ viện sau sáp nhập/hợp nhất/chia/tách  

a) Tên thư viện (ghi bằng chữ in hoa): ............................................. 

Tên tiếng nước ngoài (nếu có): ................................................... 

Tên viết tắt (nếu có): ........................................................................ 

Địa chỉ:…………………………………………………………… 

(ghi rõ: số nhà; thôn/làng/ấp/bản/buôn/bon/phum/sóc/tổ dân phố/khu 

phố/khối phố và tương đương; xã/phường/thị trấn; quận/huyện/thị xã/thành phố 

thuộc tỉnh/thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương; tỉnh/thành phố 

trực thuộc trung ương) 

Số điện thoại:……………….; Fax:…………………………….. 

E-mail (nếu có):……………………… Website (nếu có):…………… 

Tên cơ quan, tổ chức trực tiếp quản lý thư viện (nếu có)…………………….. 

b) Đối tượng phục vụ (đối với cơ quan, tổ chức, cơ sở giáo dục chỉ phải kê 

khai nếu có đối tượng phục vụ ngoài tổ chức): ………………..…………….. 

c) Tài nguyên thông tin và tiện ích thư viện của thư viện: 



- Tổng số bản sách: ………………….…………………………. 

- Tổng số đầu báo, tạp chí:………………………………………… 

- Tổng số đầu tài liệu số (nếu có)…………………………………… 

- Máy tính, cơ sở dữ liệu hoặc trang thiết bị khác:…………………………. 

(Có Danh mục tài nguyên thông tin, thiết bị thư viện kèm theo) 

d) Diện tích thư viện: …………………………m
2
 

Trong đó, diện tích dành cho bạn đọc:…………… m
2
 

đ) Thông tin nhân sự của thư viện 

- Giám đốc/người trực tiếp phụ trách thư viện: 

+ Họ và tên: ……………………………………………………………… 

+ Số định danh cá nhân/Chứng minh nhân dân:...................... 

+ Ngày tháng năm sinh:...................................................... 

+ Địa chỉ:.............................................................................. 

+ Số điện thoại: ………………….… E-mail:…………………………… 

- Tổng số người làm công tác thư viện: 

e) Bắt đầu hoạt động từ ngày……tháng…… năm….. 

3. Thông tin về thƣ viện chấm dứt hoạt động sau sáp nhập/hợp 

nhất/chia/tách 

Tên thư viện (ghi bằng chữ in hoa): ............................................... sẽ chấm 

dứt hoạt động từ ngày……tháng…… năm….. 

Theo quy định của Luật Thư viện, ...........
1
............................ trân trọng 

thông báo đến ………………
2
…………………………../. 

 CƠ QUAN/TỔ CHỨC/CÁ NHÂN 

THÀNH LẬP THƢ VIỆN 

(Ký, ghi rõ họ tên đóng dấu) 

______________________ 
1 
Tên cơ quan thành lập thư viện. 

2 
Ghi tên cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận thông báo theo quy định tại Điều 

23 Luật Thư viện. 
3 
Đối với thư viện tư nhân, thư viện cộng đồng, thư viện của tổ chức, cá 

nhân nước ngoài có phục vụ người Việt Nam. 
4 
Chỉ ghi nội dung sáp nhập hoặc hợp nhất hoặc chia hoặc tách thư viện. 

5 
Đối với thư viện công lập. 
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